LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 9: ( Từ ngày 31/10 đến 04/11/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết

TKB
	Tiết

PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	Hai

31/10
	Sáng
	1
	25
	HĐTN-

SH dưới cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	25
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT

	
	
	3
	97
	Học vần
	Bài 46. iêm, yêm, iêp (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	4
	98
	Học vần
	Bài 46. iêm, yêm, iêp (Tiết 2)
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	17
	TNXH
	Ôn tập và ĐG chủ đề Trường học (T1)
	GAĐT

	
	
	6
	
	Đọc sách
	Bài 1: Truyện: Chúng con yêu cô giáo, Tớ đã yêu quý các bạn hơn.
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	Ba

1/11
	Sáng
	1
	99
	Học vần
	Bài 47. om, op (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	100
	Học vần
	Bài 47. om, op (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	101
	Tập viết
	iêm, iêp, om, op (sau bài 46, 47)
	Mẫu, máy

	
	
	4
	
	Song ngữ 
	Lesson 2: Numbers from six to ten
	

	
	Chiều
	5
	9
	Đạo đức
	Bài 5: Chăm sóc bản thân khi bị ốm(T1)
	GAĐT

	
	
	6
	26
	HĐTN
	Thầy cô của em
	GAĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	Tư

2/11
	Sáng
	1
	102
	Học vần
	Bài 48. ôm, ôp (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	103
	Học vần
	Bài 48. ôm, ôp (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	26
	Toán 
	Phép cộng trong PV10 (tiếp theo)(T1)
	GAĐT

	
	
	4
	
	TA-L
	UNIT 2 School
	

	
	Chiều
	5
	
	Mĩ thuật
	CĐ 3 - Bài 5: Nét gấp khúc, nét xoắn ốc (T1)
	

	
	
	6
	
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca.  Nhạc cụ. TNKP: Vỗ tay với Âm thanh to nhỏ khác nhau.
	

	
	
	7
	
	GD thể chất
	Bài 12: Tư thế vận động của đầu và cổ(1/4)
	

	Năm

3/11
	Sáng
	1
	104
	Học vần
	Bài 49. ơm, ơp (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	105
	Học vần
	Bài 49. ơm, ơp (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	27
	Toán
	Phép cộng trong PV10 (tiếp theo)(T2)
	GAĐT

	
	
	4
	
	Song ngữ 
	Lesson 4: Body parts of an animal
	

	
	Chiều
	5
	106
	Tập viết
	ôm, ôp, ơm, ơp (sau bài 48, 49)
	Mẫu

	
	
	6
	18
	TNXH
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Trường học (T2)
	GAĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	  Sáu

4/11
	Sáng
	1
	108
	Học vần
	Bài 5. Ôn tập
	GAĐT

	
	
	2
	107
	Kể chuyện
	Bài 50. KC Vịt con và sơn ca
	GAĐT

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	Tập biểu diễn bài hát: Nắng sớm. Nghe nhạc.
	

	
	
	4
	
	TA-L
	UNIT 2 School
	

	
	Chiều
	5
	1
	GDNSTLVM
	Giới thiệu chương trình
	Ti vi, máy

	
	
	6
	
	GD thể chất
	Bài 12: Tư thế vận động của đầu và cổ (2/4)
	

	
	
	7
	27
	HĐTN-SHL
	Phát động hội diễn chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Lựa chọn tiết mục VN cho ngày hội diễn
	Ti vi, máy


ĐDDH:                           GAĐT:                                         Ngày…. tháng…..năm 2022
                                                                                                 Tổ trưởng                                           

LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 10: ( Từ ngày 07/11 đến 11/11/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết

TKB
	Tiết

PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	Hai

7/11
	Sáng
	1
	28
	HĐTN-

SH dưới cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	28
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT

	
	
	3
	109
	Học vần
	Ôn tập giữa học kì 1(Tiết 1) (ĐC)
	Máy

	
	
	4
	110
	Học vần
	Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 2)
	Máy

	
	Chiều
	5
	19
	TNXH
	Nơi em sống (tiết 1)
	GAĐT

	
	
	6
	
	Đọc sách
	Bài 2. Truyện dân gian Việt Nam. Đọc to nghe chung: Sự tích bánh chưng bánh dày.
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	Ba

8/11
	Sáng
	1
	111
	Học vần
	KT giữa HK 1- Đọc thành tiếng (Tiết 1)
	Máy

	
	
	2
	112
	Học vần
	KT  giữa HK 1- Đọc thành tiếng (Tiết 2)
	Máy

	
	
	3
	113
	Tập viết
	KT giữa HK 1- Đọc thành tiếng (Tiết 3)
	Máy

	
	
	4
	
	Song ngữ 
	Revision of Unit 3
	

	
	Chiều
	5
	10
	Đạo đức
	Bài 5: Chăm sóc bản thân khi bị ốm(T2)
	GAĐT

	
	
	6
	29
	HĐTN
	Lớp học sạch – đẹp
	GAĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	Tư

9/11
	Sáng
	1
	114
	Học vần
	KT giữa HK 1- Đọc thành tiếng (T4)
	Máy

	
	
	2
	115
	Học vần
	KT giữa HK 1- Đọc thành tiếng (T5)
	Máy

	
	
	3
	29
	Toán 
	Khối hộp chữ nhật -Khối lập phương
	GAĐT

	
	
	4
	
	TA-L
	UNIT 2 School
	

	
	Chiều
	5
	
	Mĩ thuật
	CĐ 3 - Bài 5: Nét gấp khúc, nét xoắn ốc (T2)
	

	
	
	6
	
	Âm nhạc
	Hát: Lung linh ngôi sao nhỏ. Nghe nhạc: TNKP: Phân biệt âm thanh 
	

	
	
	7
	
	GD thể chất
	Bài 12: Tư thế vận động của đầu và cổ(3/4)
	

	Năm

10/11
	Sáng
	1
	116
	Học vần
	KT giữa HK 1- Đọc thành tiếng (T6)
	Máy

	
	
	2
	117
	Học vần
	Ôn tập giữa HK 1- Đọc hiểu,viết(T1)
	Máy

	
	
	3
	30
	Toán
	Làm quen với phép trừ - Dấu trừ
	GAĐT

	
	
	4
	
	Song ngữ 
	Revision of Unit 2
	

	
	Chiều
	5
	118
	Tập viết
	Ôn tập giữa HK1- Đọc hiểu,viết (T2)
	Máy

	
	
	6
	20
	TNXH
	Nơi em sống (tiết 2)
	GAĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	  Sáu

11/11
	Sáng
	1
	119
	Kể chuyện
	KTgiữa HK1- Đọc hiểu, viết(T1)
	Máy

	
	
	2
	120
	Học vần
	KTgiữa HK1- Đọc hiểu, viết(T2)
	Máy

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	Làm quen với đàn phím điện tử và tên các nốt nhạc
	

	
	
	4
	
	TA-L
	UNIT 2 School
	

	
	Chiều
	5
	2
	GDNSTLVM
	Bài 1: Em hỏi và trả lời
	Ti vi, máy

	
	
	6
	
	GD thể chất
	Bài 12: Tư thế vận động của đầu và cổ(4/4)
	

	
	
	7
	30
	HĐTN-SHL
	Thi đua giữ gìn trường, lớp sạch –đẹp.Chia sẻ về việc giữ gìn trường, lớp sạch –đẹp
	Ti vi, máy


ĐDDH:                           GAĐT:                                         Ngày…. tháng…..năm 2022
                                                                                                 Tổ trưởng                                           

